BÁO CÁO NGÂN SÁCH CÔNG DÂN DỰ TOÁN NĂM 2023
1- KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
- Ngân sách Nhà nước (NSNN): là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
- Thu NSNN bao gồm: 
	+ Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;
	+ Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan Nhà nước thực hiện;
	+ Các khoản viện trợ không hoàn lại;
	+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
- Chi NSNN bao gồm: 
	+ Chi đầu tư phát triển;
	+ Chi thường xuyên;
	+ Chi dự trữ quốc gia;
	+ Chi trả nợ;
	+ Chi viện trợ;
	+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
- Chi thường xuyên: là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Chi đầu tư phát triển: là nhiệm vụ chi của NSNN gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
- Chi trả nợ: là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và các chi phí khác phát sinh từ việc vay.
- Bội chi NSNN: là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước lớn hơn các khoản thu, phần chênh lệch chính là thâm hụt ngân sách.
- Bội thu NSNN: là tổng số thu lớn hơn tổng số chi trong năm ngân sách, Bội thu NSNN biểu hiện tình trạng lành mạnh và ổn định của NSNN, tạo cơ sở để tăng cường dự trữ tài chính quốc gia.
- Chi dự trữ quốc gia: là nhiệm vụ chi của NSNN để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.
- Kết dư ngân sách: là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách.
- Quỹ dự trữ tài chính: là quỹ của Nhà nước, hình thành từ NSNN và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Dự phòng NSNN: là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.
- Thời kỳ ổn đinh ngân sách: là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội.
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.
- Số bổ sung cân đối ngân sách: là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Số bổ sung có mục tiêu:là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể
2- CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023
Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	[bookmark: _GoBack]KH 2023

	I
	Các chỉ tiêu về kinh tế
	
	

	1
	Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng
	%
	8,0

	2
	Tỷ trọng kinh tế phi nông nghiệp
	%
	65,0

	3
	GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành)
	Tr. đồng
	77,2

	4
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	5.768

	
	Trong đó: Thu nội địa
	Tỷ đồng
	5.416

	5
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	Tr. USD
	750

	6
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
	Tỷ đồng
	17.500

	7
	Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế
	Doanh nghiệp
	3.950

	II
	Các chỉ tiêu phát triển xã hội
	
	

	8
	Chuyển dịch cơ cấu lao động
	
	

	
	+ Lao động khu vực nông nghiệp nông, lâm, thủy sản
	%
	42

	
	+ Lao động phi nông nghiệp
	%
	58

	9
	Số bác sĩ trên vạn dân
	Bác sĩ
	10

	
	Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính trạm y tế)
	Giường
	31,5

	10
	Tổng tỷ suất sinh
	Con/PN
	1,86

	11
	Tỷ lệ hộ nghèo giảm
	%
	0,41

	12
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	61,0

	
	Trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp bằng, chứng chỉ
	%
	21,67

	13
	Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị
	%
	4,44

	14
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
	%
	31

	15
	Tỷ lệ xã, phường có Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, có tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng
	%
	84

	16
	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
	%
	93,2

	17
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm
	xã
	5

	
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tăng thêm
	xã
	4

	III
	Các chỉ tiêu về môi trường
	
	

	18
	Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung:
	 
	

	
	+ Khu vực đô thị
	%
	99,2

	
	+ Khu vực nông thôn
	%
	95,0

	19
	Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	
	

	
	Khu vực đô thị
	%
	95,0

	
	Khu vực nông thôn
	%
	82,0

	20
	Tỷ lệ chất thải, nước thải y tế được thu gom xử lý
	%
	100

	21
	Tỷ lệ các khu, cụm CN có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn
	%
	100



3- QUY TRÌNH NGÂN SÁCH 
- Quy trình xây dựng,lập báo cáo dự toán NSNN theo nguyên tắc từ dưới lên trên; việc giao dự toán NSNN thì thực hiện từ trên xuống (TW giao số kiểm tra thu - chi NSNN, địa phương lập dự toán gửi lên; sau khi Quốc hội quyết định thì TW giao xuống; địa phương quyết định xong báo cáo cơ quan cấp trên).
- Thẩm quyền quyết định dự toán NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN
	+ Quốc hội quyết định dự toán NSNN (về tổng mức, cơ cấu và mức chi theo một số lĩnh vực quan trọng như giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ, số bội chi và nguồn bù đắp bội chi NSNN); quyết định phân bổ NSTW (bao gồm: tổng mức chi theo từng lĩnh vực; dự toán chi từng Bộ, cơ quan trung ương; số bổ sung từ NSTW cho ngân sách từng địa phương; số bội chi ngân sách, tổng mức vay của từng địa phương). Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN.
	+ HĐND địa phương quyết định dự toán NSĐP căn cứ tổng mức, cơ cấu ngân sách đã được cấp trên quyết định và giao cho cấp dưới. Đối với ngân sách chi tiết theo lĩnh vực, trừ các lĩnh vực nào đã được cấp trên quyết định, còn lại do HĐND quyết định; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình (bao gồm: dự toán chi NS cấp mình theo từng lĩnh vực; dự toán chi của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình; mức bổ sung NS cho từng địa phương cấp dưới). HĐND phê chuẩn quyết toán NSĐP.
4- DỰ TOÁN THU NSNN 
DỰ TOÁN TỔNG THU NSNN NĂM 2023: 5.768.000 triệu đồng, trong đó:
 - Dự toán thu nội địa:        5.416.000 triệu đồng, chiếm 93,9% trong tổng thu NSNN.
 - Dự toán thu từ xuất nhập khẩu: 352.000 triệu đồng, chiếm 6,1% trong tổng thu NSNN.





BIỂU DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2023
Đơn vị tính: Triệu đồng (% so dự toán thu NSNN)





* DỰ TOÁN THU TỪ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ: 4.448.950 triệu đồng, chiếm 77,1% tổng thu NSNN. Trong đó:

	Thuế giá trị gia tăng:	 1.506.200 triệu đồng (26,1% tổng DT thu NSNN)
	Thuế tiêu thụi đặc biệt:         1.011.000 triệu đồng (17,5% tổng DT  thu NSNN)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:    654.750 triệu đồng (11,4% tổng DT thu NSNN)
	Thuế tài nguyên:	                    12.000 triệu đồng  (0,2% tổng DT thu NSNN)
	Thuế nhập khẩu: 	                     35.000 triệu đồng  (0,6% tổng DT thu NSNN)
	Thuế thu nhập cá nhân:              520.000 triệu đồng  (9,0% tổng DT thu NSNN)
	Thuế bảo vệ môi trường: 	       442.000 triệu đồng  (7,7% tổng DT thu NSNN)
	Thuế SD đất phi nông nghiệp:      8.000 triệu đồng (0,1% tổng DT thu NSNN)
	 Phí, lệ phí: 		                 260.000 triệu đồng  (4,5% tổng DT  thu NSNN).









BIỂU DỰ TOÁN THU TỪ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2023
Đơn vị tính: Triệu đồng (% so dự toán thu NSNN)






5- DỰ TOÁN CHI NĂM 2023
DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2023: 	9.432.371 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 		3.606.795 triệu đồng (38,2% tổng DT chi NSĐP)
- Chi thường xuyên: 		5.576.213 triệu đồng (59,1% tổng DT chi NSĐP
- Chi trả nợ lãi: 		  	     23.572 triệu đồng (0,2% tổng DT chi NSĐP)
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:    1.000 triệu đồng (0,01% tổng DT chi NSĐP)
- Chi dự phòng: 		   	    181.144 triệu đồng (1,9% tổng DT chi NSĐP)
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 23.647 triệu đồng (0,25% tồng DT chi NSĐP)
- Chi hoàn trả nguồn XSKT theo Nghị quyết 53/QH15: 20.000 triệu đồng (0,21% tổng DT chi NSĐP)








CƠ CẤU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
Đơn vị tính: Triệu đồng (% so dự toán chi NSĐP năm 2023)




6- CÁC THAY ĐỔI VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NSNN SO SÁNH VỚI NĂM 2022

Năm 2022:
	- Tổng thu NSNN: 6.503.000 triệu đồng
	- Tổng chi NSĐP:  8.916.109 triệu đồng
Năm 2023:
- Tổng thu NSNN: 5.768.000 triệu đồng
	- Tổng chi NSĐP:  9.432.371 triệu đồng


Tổng thu NSNN	Năm 2022	Năm 2023	6503000	5768000	Tổng chi NSĐP	Năm 2022	Năm 2023	8916109	9432371	 5.416.000 (93,9%)
 352.000 (6,1%)
Thu nội địa	Thu từ XNK	5416000	352000	1.506.200 (26,1%)
1.011.000 (17,5%)
654.750 (11,4%)
12.000 (0,2%)
35.000 (0,6%)
520.000 (9,0%)
442.000 (7,7%)
8.000 (0,1%)
260.000 (4,5%)
Thuế GTGT	Thuế TTĐB	Thuế thu nhập DN	Thuế tài nguyên	Thuế nhập khẩu	Thuế TN cá nhân	Thuế BV môi trường	Thuế SD đất phi NNo	Phí, lệ phí	1506200	1011000	654750	12000	35000	520000	442000	8000	260000	

3.606.795 (38,2%)
5.576.213 (59,1%)
23.572 (0,2%)
1.000 (0,01%)
181.144 (1,9%)
23.647 (0,25%)
20.000 (0,21%)
Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi	Chi BS Quỹ DTTC	Chi dự phòng	Chi tạo nguồn CCTL	Chi hoàn nguồn XSKT	3606795	5576213	23572	1000	181144	23647	20000	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi	Chi BS Quỹ DTTC	Chi dự phòng	Chi tạo nguồn CCTL	Chi hoàn nguồn XSKT	0.38238476836841978	0.59117829440763092	2.4990535253543358E-3	1.0601788246030611E-4	1.920450330038969E-2	2.5070048665388586E-3	2.1203576492061223E-3	